
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng   Lớp Cấp 5 
 

Bài Học – 25 ( 04/07/2007) 
I. Ngữ Vựng 
 

OEM OEO OET 
 Ngoém = fast and to the last bit 

 
 

 

Ngoéo tay = to link forefingers  

ngoẹo cổ =  bent neck 

ngoằn ngoèo = zigzag 

ngoeo ngoeo = cat sound  

 
 
 

toe toét = grinning 

Loè loẹt = flashy 

đục khoét = gnawing, make a 

hole 

nhoè nhoẹt = to blur; to 

smear all over something   

 
 
II. Tập Đọc và Tập Dùng Từ: 
 
Đọc bài 25 trang 60, sách giáo khoa Việt Ngữ. 
 
1. em lỡ tay đổ nước làm nhoè nhoẹt cả trang giấy mới viết . 

2. Em ăn ngoém hết cái bánh.  

3. Em ngoéo tay với mẹ để hứa sẽ làm xong bài làm trước ngày mai. 

4. Đường lên núi Mt.Hood thật ngoằn ngoèo khó đi. 

5. Khi đói bụng, con mèo thường hay kêu ngoeo ngoeo. 

6. Đi ngủ nằm xéo dễ bị ngoẹo cổ. 

7. Em bé cười toe toét mỗi khi bị thọt lét. 

8. Anh hề thường mặc quần áo loè loẹt để thu hút khán giả. 

9. Con mối đục khoét gỗ gây thiệt hại cho nhà cửa làm bằng gỗ. 

 

III. Tục ngữ: 

Thả con săn sắt, bắt con cá rô  = Thả con tép, bắt con tôm 

 

Em làm bài ở nhà Bài tập trang 76, 77, 78 sách Bài Tập. 


